Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
I. Thông tin chung về nhiệm vụ
1. Tên đề tài
Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo dây chuyền pilot sản xuất nhựa polyeste không no (PEKN) chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh 
Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-52/19
Thuộc nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ
- Làm chủ quy trình công nghệ tổng hợp nhựa PEKN chịu bức xạ UV và bền thời tiết ứng dụng được trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh; 

- Thiết kế, chế tạo được dây chuyền pilot sản xuất nhựa PEKN chịu bức xạ UV và bền thời tiết công suất 1000 kg/mẻ.

- Sản xuất được đá nhân tạo gốc thạch anh từ nhựa PEKN tổng hợp được.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
TS. Hồ Xuân Năng 
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

Điện thoại: 024 3368 5828. Fax: 024 3368 7095.

Website: http://phenikaa.com

Địa chỉ: Số 167 – Phố Hoàng Ngân – Phường Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – 

TP. Hà Nội – Việt Nam.
5. Tổng kinh phí thực hiện:



   17.300 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

    9.200 triệu đồng.

                 Kinh phí từ nguồn khác:

    8.100 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: tháng 8/2019; 


Kết thúc: tháng 7/2021.
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: không
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ 

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Hồ Xuân Năng
	TS
	Tập đoàn Phenikaa

	2
	Phạm Anh Tuấn
	TS
	Tập đoàn Phenikaa

	3
	Trần Vĩnh Diệu
	GS. TSKH
	Viện PRATI – Tập đoàn Phenikaa

	4
	Phan Thị Minh Ngọc
	PGS. TS
	Tập đoàn Phenikaa

	5
	Hà Thu Hường
	ThS
	Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

	6
	Bùi Thị Oanh
	KS
	Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

	7
	Hà Thị Hà
	ThS
	Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

	8
	Phan Thị Thủy
	KS
	Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

	9
	Đồng Quang Thức
	ThS
	Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

	10
	Cao Hoàng Long
	KS
	NM Phenikaa Phú Cát– Tập đoàn Phenikaa


II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
Thời gian: tháng 06/2021
Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Sản phẩm khoa học
1.1. Các sản phẩm được hoàn thành đầy đủ theo nội dung hợp đồng, đạt yêu cầu chất lượng và số lượng đăng ký. 
1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành

a) Sản phẩm Dạng I: Sản phẩm; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ:
	TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Theo

 kế hoạch
	Thực tế 

đạt được

	1
	Dây chuyền pilot sản xuất nhựa PEKN chịu bức xạ UV và bền thời tiết
	Kg/mẻ
	01 dây chuyền công suất 1000 kg/mẻ
	01 dây chuyền 

công suất 1000 kg/mẻ

	2
	Sản phẩm nhựa PEKN chịu bức xạ tử ngoại UV và bền thời tiết có chất lượng tương đương với sản phẩm cùng loại của hãng SHCP (Singapore) hoặc Eternal (Đài Loan)
	Tấn
	10,0
	17,064

	2.1
	Các tiêu chuẩn của mẫu nhựa PEKN lỏng

(Sau khi trộn hợp 17 tấn, lấy 03 mẫu kiểm tra)
	Mẫu 01
	Mẫu 02
	Mẫu 03

	1)
	 Trạng thái
	Ngoại quan
	Chất lỏng, trong suốt, màu vàng nhạt
	Chất lỏng, trong suốt, màu vàng nhạt
	Chất lỏng, trong suốt, màu vàng nhạt
	Chất lỏng, trong suốt, màu vàng nhạt

	2)
	Màu sắc
	thang Hazen
	≤ 50
	44
	43
	43

	3)
	Chỉ số axit
	Mg KOH/g
	≤ 30
	22
	22
	21

	4)
	Tỷ trọng (25oC, 57%RH), 
	g/cm3
	1,11 ÷ 1,20
	1,128
	1,130
	1,130

	5)
	Độ nhớt Brookfield (230C-57%RH)
	mPa.s
	400 ÷ 800
	658
	662
	676

	6)
	Hàm lượng monome styren (1050C-2h),
	%KL
	33 ÷ 35
	33,31
	33,60
	33,42

	7)
	Thời gian gel hóa
	phút
	7 ÷ 12
	8’15’’
	8’20’’
	8’10’’

	8)
	Thời gian đóng rắn
	phút
	10 ÷ 18
	14’45’’
	14’10’’
	14’45’’

	9)
	Nhiệt độ cực đại tỏa nhiệt,
	oC
	200 ÷ 230
	208,6
	207,3
	206,2

	2.2
	Các tiêu chuẩn của mẫu nhựa PEKN sau đóng rắn
	
	
	
	
	

	1)
	Độ cứng 
	Barcol
	≥ 40 
	42

	2)
	Vết nứt 
	Vết
	≤ 1
	0

	3)
	Độ bền kéo
	MPa
	≥70 
	90,90

	4)
	Modun kéo
	GPa
	≥ 2,0 
	5,52

	5)
	Độ bền uốn
	N/mm2
	≥ 75 
	139,3

	6)
	Modun uốn
	GPa
	≥ 2,5 
	4,54

	7)
	Độ bền va đập Izod không khía
	KJ/m2
	≥ 7,0 
	7,80

	8)
	Độ mài mòn
	g/1000 vòng
	≤ 90 
	70,10

	
	Ghi chú: Kết quả trên theo kết quả test của Trung tâm Công nghệ Polyme Compozite & Giấy – Trường ĐHBK Hà nội

	3
	Sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh sử dụng nhựa PEKN tổng hợp được có khả năng chịu UV và bền thời tiết 
	m2
	500
	1873,2

	3.1
	Đặc điểm các sản phẩm đá nhân tạo thử nghiệm:
	
	
	

	1)
	BQ200 (màu trắng, kích thước hạt lớn nhất 0,4 mm)
	m2
	200
	697,2

	2)
	BQ400 (màu trắng, kích thước hạt lớn nhất 1,2 mm)
	m2
	200
	777,0

	3)
	BQ8220 (màu trắng – có vân, kích thước hạt lớn nhất 0,4 mm)
	m2
	100
	399,0

	3.2
	Chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm đá nhân tạo 
	
	
	BQ200
	BQ400
	BQ8220

	1)
	Kích thước 
	m
	1,4 x 3,0 x 0,02
	1,4 x 3,0 x 0,02
	1,4 x 3,0 x 0,02
	1,4 x 3,0 x 0,02

	2)
	Độ hấp thụ nước 
	%
	≤ 0,05
	0,01
	0,01
	0,02

	3)
	Độ bền uốn 
	MPa
	≥ 40
	72,90
	58,06
	77,08

	4)
	Độ bền mài mòn sâu 
	mm3
	≤ 175
	139
	123
	147

	5)
	Độ bền va đập
	J
	≥ 3 
	10,29
	10,29
	10,29

	6)
	Độ cứng vạch bề mặt
	Mohs
	6 ÷ 7
	7
	8
	7

	
	Ghi chú: 

- Các chỉ tiêu trên lấy theo kết quả kiểm tra của Viện VLXD. 

- Chỉ tiêu độ bền va đập tính theo đơn vị June lấy theo kết quả test của VILAS 1088 (PTN của Phenikaa) do phương pháp thử của Viện VLXD không đưa ra kết quả này

	7)
	Chỉ tiêu chịu UV trên cùng một sản phẩm
	ΔE (sự thay đổi màu sắc sau khi chiếu UV)
	BQ200
	BQ400
	BQ8220

	
	0 h chiếu UV
	
	0
	0
	0
	0

	
	200 h chiếu UV
	
	< 2,0
	0,48
	0,52
	0,76

	
	500 h chiếu UV
	
	< 3,0
	1,05
	1,23
	2,53

	
	1000 h chiếu UV
	
	< 5,5
	2,32
	1,71
	5,48


b) Sản phẩm Dạng II: Quy trình công nghệ; hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành thiết bị  
	TT
	Tên sản phẩm
	Theo kế hoạch 
	Thực tế đạt được

	1
	01 quy trình công nghệ tổng hợp các hệ nhựa nền PEKN chịu bức xạ tử ngoại UV và bền thời tiết ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh
	- Công thức phối liệu để tổng hợp nhựa PEKN trong đó bao gồm thành phần và tỷ lệ các các cấu tử tham gia phản ứng tổng hợp;

- Quy trình công nghệ tổng hợp nhựa PEKN bao gồm sơ đồ nguyên lý và thuyết minh quy trình công nghệ.
	- Công thức phối liệu để tổng hợp nhựa PEKN trong đó bao gồm thành phần và tỷ lệ các các cấu tử tham gia phản ứng tổng hợp;

- Quy trình công nghệ tổng hợp nhựa PEKN trên pilot hoàn chỉnh

	2
	01 bộ hồ sơ thiết kế, công nghệ chế tạo, lắp đặt, hướng dẫn vận hành dây chuyền pilot sản xuất nhựa PEKN chịu bức xạ tử ngoại UV và bền thời tiết công suất 1000 kg/mẻ
	- Hồ sơ thiết kế, công nghệ chế tạo, lắp đặt dây chuyền pilot công suất 1000 kg/mẻ;

- Danh mục các thiết bị chính và phụ trợ trong hệ thống dây chuyền pilot sản xuất nhựa PEKN;

- Hướng dẫn vận hành hệ thống pilot sản xuất nhựa PEKN.
	- Hồ sơ thiết kế, công nghệ chế tạo, lắp đặt dây chuyền pilot công suất 1000 kg/mẻ;

- Danh mục các thiết bị chính và phụ trợ trong hệ thống dây chuyền pilot sản xuất nhựa PEKN;

- Hướng dẫn vận hành hệ thống pilot sản xuất nhựa PEKN.


c) Sản phẩm Dạng III: Bài báo trong nước và quốc tế
	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Nơi công bố

	
	
	Theo 

kế hoạch
	Thực tế 

đạt được
	

	1
	Bài báo trong nước 
	01 bài
	01 bài
	Có chứng nhận đăng của Tạp chí Hóa học

	2
	Bài báo quốc tế 
	01 bài
	01 bài
	Đăng tải trên Proceeding của Hội thảo MMMS2020 tại Nha Trang, 

Nhà xuất bản SPRINGER NATURE, ngày 27/3/2021, trang 428 - 436


d) Kết quả tham gia đào tạo

	TT
	Cấp đào tạo, chuyên ngành đào tạo
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế đạt được
	

	1
	Hỗ trợ đào tạo thạc sỹ
	01
	01
	Tham gia đào tạo 01 Ths là thành viên của Đề tài được cấp bằng tháng 12/2019

	2
	Hỗ trợ đào tạo tiến sỹ
	01
	01
	Tham gia đào tạo 01 NCS là thành viên của Đề tài dự kiến bảo vệ tháng 11/2021


e)  Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (không bắt buộc)

	TT
	Tên sản phẩm đăng ký
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Theo 

kế hoạch
	Thực tế đạt được
	

	1
	Đơn đăng ký sáng chế hoặc GPHI
	01
	01
	Bằng độc quyền sáng chế số 25362, cấp ngày 29/7/2020


2. Những đóng góp mới của nhiệm vụ
- Đã tối ưu công thức công thức phối liệu cho quá trình tổng hợp nhựa PEKN thể hiện qua tỷ lệ mol các thành phần DEG/DPG/EG/PG/AM/AP/AD/MHHPA/IAP, tỷ lệ HQ; PTSA. Bằng việc đưa cấu tử MHHPA và IAP vào thành phần nguyên liệu chính là đưa một đoạn mạch có cấu trúc bão hòa vào khung chính của đại phân tử còn gọi là biến tính, đã tạo ra một loại nhựa PEKN với các tính chất cơ, lý hoá tương tự và tốt hơn loại PEKN ban đầu nhưng có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết. Kết quả thử nghiệm trên nhựa nền và trên mẫu đá nhân tạo cho thấy nhựa PEKN thu được có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết vượt trội so với mẫu nhựa Eterset 2447 của hãng Eternal, Đài Loan.

- Đã xây dựng và tối ưu chương trình nhiệt cho quá trình tổng hợp nhựa PEKN trên dây chuyền pilot công suất 1000 kg/mẻ. Theo đó, chương trình nhiệt bao gồm 5 giai đoạn nhiệt độ với tốc độ gia nhiệt ở các giá trị đã xác lập, làm cơ sở để xây dựng chương trình kiểm soát nhiệt độ tự động cho dây chuyền quy mô công nghiệp 50 000 tấn/năm.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ

3.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được áp dụng vào thực tế được cấp chứng nhận đầu tư Nhà máy sản xuất Polyeste không no chịu bức xạ UV và bền thời tiết với tổng mức đầu tư 1181 tỷ đồng, công suất 50 000 tấn/năm, giai đoạn 1 công suất 25 000 tấn/năm đã đưa vào hoạt động hiệu quả; tương ứng doanh thu ước khoảng 800 đến 1000 tỷ đồng/năm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài mở ra khả năng sử dụng sản phẩm đá nhân tạo cốt liệu thạch anh ngoài trời với nhu cầu tương đương nhu cầu đá trong nhà.

Khẳng định năng lực nghiên cứu, chuyển giao của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực vật liệu polyme và kỹ thuật cơ điện tử, đã làm nên một sản phẩm Make in Việt Nam với chất lượng sản phẩm vượt trội so với nhập khẩu.

3.2. Hiệu quả xã hội

Việc nghiên cứu thành công đề tài đã giúp triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa PEKN chịu bức xạ UV và bền thời tiết với quy mô công nghiệp công suất giai 50 000 tấn/năm sẽ góp phần:

- Tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao động Việt Nam.

- Nộp thuế cho nhà nước 50 ÷ 70 tỷ đồng mỗi năm.

1

